
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biểu số 1a
DANH SÁCH VÀ KINH PHÍ CHI TRẢ CHO VIÊN CHỨC NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI NĂM 2023
(Kèm theo Công văn số:         /UBND-NC  ngày       tháng      năm 2023 của UBND thành phố Quảng Ngãi)

ĐVT: nghìn đồng

TT Họ
 và tên

Ngày
tháng năm

sinh

Trì
nh
độ
đào
tạo

Chức
danh
chuyê
n môn
đang
đảm

nhiệm

Tiền lương
 theo ngạch, bậc,
chức danh, chức
vụ hiện hưởng

Phụ cấp
chức vụ (nếu có)

Phụ cấp
 thâm niên nghề (nếu

có)

Phụ cấp
 thâm niên vượt
khung (nếu có)

Hệ số chênh
lệch bảo lưu

(nếu có)

Lương, ngạch, bậc
trước liền kề

Tiền
lương

tháng để
tính trợ

cấp
(1000
đồng)

Số năm đóng
BHXH theo Sổ BHXH

Tuổi
khi giải
quyết
tinh
giản
biên
chế

Thời điểm
tinh giản
biên chế

Thời gian
nghỉ hưu
trước tuổi
(số năm,

tháng nghỉ
hưu trước
tuổi) theo
quy định

Kinh phí để thực hiện

Lý do
 tinh giản biên chế

tinh giảm biên chế (đồng)

Hệ
 số

lương

Thời
điểm

hưởng
Hệ số 

Thời
 điểm
hưởng

Mức
phụ
cấp

Thời
 điểm
hưởng

Mức
phụ
cấp

Thời
 điểm
hưởng

Hệ số 

Thờ
i

điể
m

hưở
ng

Hệ số 
Thời
 điểm
hưởng

Tổng
số

Số năm làm
công việc

nặng nhọc,
độc hại

hoặc có phụ
cấp khu vực
hệ số 0,7 trở

lên

Tổng cộng

Trợ cấp
tính cho
thời gian

nghỉ
trước tuổi

Trợ cấp
 do có
đủ 20
năm
đóng

BHXH

Trợ cấp
 do có

trên 20
năm
đóng

BHXH

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

KHỐI SỰ NGHIỆP HƯỞNG LƯƠNG TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
TRƯỜNG TH LÊ HỒNG PHONG (01)

1 Phạm
Thị

Diễm
Linh

11/12/1969 CĐ
SP

Tiểu
học

Giáo
 viên

4,89 12/2019 25% 12/2017 5% 12/2022 4,58 12/2016 9.342 33 năm
02 th

0 53 tuổi
10

tháng

01/11/2023 03 năm
02 tháng

207.860 98.091 46.710 63.059  Kết quả xếp loại
chất lượng viên

chức năm học 2022-
2023 ở mức không
hoàn thành nhiệm

vụ nhưng cá nhân tự
nguyện thực hiện
tinh giản biên chế
và được cơ quan,
đơn vị trực tiếp
quản lý đồng ý

26% 12/2018
27% 12/2019
28% 12/2020
29% 12/2021
30% 12/2022

TRƯỜNG THCS VÕ BẨM (01)
2 Trương

Quang
Hóa

20/4/1965 ĐH
SP

Hóa

Giáo
viên

4,98 8/2017 27% 10/2018 5% 8/2020 4,65 8/2014 10.020 34 năm
02 th

0 58 tuổi
06

tháng

01/11/2023 03 năm 212.918 90.177 50.098 72.643 Kết quả xếp loại
chất lượng viên

chức năm học 2022-
2023 ở mức không
hoàn thành nhiệm

vụ nhưng cá nhân tự
nguyện thực hiện
tinh giản biên chế
và được cơ quan,
đơn vị trực tiếp
quản lý đồng ý

28% 10/2019 6% 8/2021
29% 10/2020 7% 8/2022
30% 10/2021
31% 10/2022
32% 10/2023

TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO (1)

3 Vy Thị
Thanh
Vân

10/12/1970 CĐ
SP
Lý-
KT
CN

Giáo
viên

4,89 12/2021 23% 12/2017 4,58 12/2018 8.863 30 năm
11

tháng

0 52 tuổi
10

tháng

01/11/2023 04 năm
10 tháng

226.017 132.951 44.317 48.749
Có 02 năm liên tiếp
liền kề tại thời điểm

xét tinh giản biên
chế, viên chức có 01

năm xếp loại chất
lượng ở mức hoàn

thành nhiệm vụ (NH
2021-2022) và 01
năm không hoàn

thành nhiệm vụ (NH
2022-2023) nhưng

không thể bố trí việc
làm khác phù hợp
nhưng cá nhân tự
nguyện thực hiện
tinh giản biên chế
và được cơ quan,
đơn vị trực tiếp
quản lý đồng ý

24% 12/2018
25% 12/2019
26% 12/2020
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27% 12/2021
28% 12/2022

TRƯỜNG TH VÀ THCS NGHĨA PHÚ (1)

4 Nguyễn
Lang

12/8/1966 ĐH
SP
Toá

n

Giáo
viên

4,98 01/2015 0,20 10/2004 28% 2/2018 5% 1/2018 4,65 01/2012 10.797 35 năm
02

tháng

0 57 tuổi
02

tháng

01/11/2023 04 năm
10 tháng

299.608 161.950 53.983 83.674 Kết quả xếp loại
chất lượng viên

chức năm học 2022-
2023 ở mức không
hoàn thành nhiệm

vụ nhưng cá nhân tự
nguyện thực hiện
tinh giản biên chế
và được cơ quan,
đơn vị trực tiếp
quản lý đồng ý

29% 2/2019 6% 1/2019
30% 2/2020 7% 1/2020
31% 2/2021 8% 1/2021
32% 2/2022 9% 7/2022
33% 2/2023

TRƯỜNG TH SỐ 2 TRƯƠNG QUANG TRỌNG

5 Trương
Thị

Tuyết
Sương

20/02/1971 CĐ
SP

Tiểu
học

Giáo
viên

4,89 12/2020 25% 10/2018 4,58 12/2017 9.072 32 năm
01

tháng

0 52 tuổi
8 tháng

01/11/2023 05 năm 238.137 136.079 45.360 56.699 Kết quả xếp loại
chất lượng viên

chức năm học 2022-
2023 ở mức không
hoàn thành nhiệm

vụ nhưng cá nhân tự
nguyện thực hiện
tinh giản biên chế
và được cơ quan,
đơn vị trực tiếp
quản lý đồng ý

26% 10/2019
27% 10/2020
28% 10/2021
29% 10/2022
30% 10/2023

TRƯỜNG THCS NGHĨA AN (1)

6 Đinh
Kim Vũ

02/11/1966 CĐ
SP

Hóa

Giáo
viên

4,89 3/2015 27% 12/2018 5% 3/2018 4,58 9/2012 10.224 35 năm
03

tháng

0 57 tuổi 01/12/2023 05 năm 283.724 153.364 51.121 79.238 Có 02 năm liên tiếp
liền kề tại thời điểm

xét tinh giản biên
chế, viên chức có 01

năm xếp loại chất
lượng ở mức hoàn

thành nhiệm vụ (NH
2022-2023) và 01
năm không hoàn

thành nhiệm vụ (NH
2021-2022) nhưng

không thể bố trí việc
làm khác phù hợp
nhưng cá nhân tự
nguyện thực hiện
tinh giản biên chế
và được cơ quan,
đơn vị trực tiếp
quản lý đồng ý

28% 12/2019 6% 3/2019

Vy Thị
Thanh
Vân

CĐ
SP
Lý-
KT
CN

Giáo
viên

4,89 30 năm
11

tháng

52 tuổi
10

tháng

04 năm
10 tháng Có 02 năm liên tiếp

liền kề tại thời điểm
xét tinh giản biên

chế, viên chức có 01
năm xếp loại chất
lượng ở mức hoàn

thành nhiệm vụ (NH
2021-2022) và 01
năm không hoàn

thành nhiệm vụ (NH
2022-2023) nhưng

không thể bố trí việc
làm khác phù hợp
nhưng cá nhân tự
nguyện thực hiện
tinh giản biên chế
và được cơ quan,
đơn vị trực tiếp
quản lý đồng ý

TT Họ
 và tên

Ngày
tháng năm

sinh

Trì
nh
độ
đào
tạo

Chức
danh
chuyê
n môn
đang
đảm

nhiệm

Tiền lương
 theo ngạch, bậc,
chức danh, chức
vụ hiện hưởng

Phụ cấp
chức vụ (nếu có)

Phụ cấp
 thâm niên nghề (nếu

có)

Phụ cấp
 thâm niên vượt
khung (nếu có)

Hệ số chênh
lệch bảo lưu

(nếu có)

Lương, ngạch, bậc
trước liền kề

Tiền
lương

tháng để
tính trợ

cấp
(1000
đồng)

Số năm đóng
BHXH theo Sổ BHXH

Tuổi
khi giải
quyết
tinh
giản
biên
chế

Thời điểm
tinh giản
biên chế

Thời gian
nghỉ hưu
trước tuổi
(số năm,

tháng nghỉ
hưu trước
tuổi) theo
quy định

Kinh phí để thực hiện

Lý do
 tinh giản biên chế

tinh giảm biên chế (đồng)

Hệ
 số

lương

Thời
điểm

hưởng
Hệ số 

Thời
 điểm
hưởng

Mức
phụ
cấp

Thời
 điểm
hưởng

Mức
phụ
cấp

Thời
 điểm
hưởng

Hệ số 

Thờ
i

điể
m

hưở
ng

Hệ số 
Thời
 điểm
hưởng

Tổng
số

Số năm làm
công việc

nặng nhọc,
độc hại

hoặc có phụ
cấp khu vực
hệ số 0,7 trở

lên

Tổng cộng

Trợ cấp
tính cho
thời gian

nghỉ
trước tuổi

Trợ cấp
 do có
đủ 20
năm
đóng

BHXH

Trợ cấp
 do có

trên 20
năm
đóng

BHXH
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29% 12/2020 7% 3/2020
30% 12/2021 8% 3/2021
31% 12/2022 9% 3/2022

10% 9/2023

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHĨA LỘ (1)

7 Bùi Đức
Tưởng

27/12/1964 TH
SP

Tiểu
học

Giáo
viên

4,06 01/2010 32% 11/2018 11% 01/2018 3,86 01/2008 9.281 40 năm
02

tháng

0 58 tuổi
10

tháng

01/11/2023 02 năm
08 tháng

225.071 83.532 46.406 95.133 Kết quả xếp loại
chất lượng viên

chức năm học 2022-
2023 ở mức hoàn
thành nhiệm vụ

nhưng cá nhân tự
nguyện thực hiện
tinh giản biên chế
và được cơ quan,
đơn vị trực tiếp
quản lý đồng ý

33% 11/2019 12% 01/2019
34% 11/2020 13% 01/2020
35% 11/2021 14% 01/2021
36% 11/2022 15% 01/2022

16% 01/2023

TỔNG CỘNG 1.693.335

Danh sách này có 07 người.

Đinh
Kim Vũ

CĐ
SP

Hóa

Giáo
viên

35 năm
03

tháng

57 tuổi Có 02 năm liên tiếp
liền kề tại thời điểm

xét tinh giản biên
chế, viên chức có 01

năm xếp loại chất
lượng ở mức hoàn

thành nhiệm vụ (NH
2022-2023) và 01
năm không hoàn

thành nhiệm vụ (NH
2021-2022) nhưng

không thể bố trí việc
làm khác phù hợp
nhưng cá nhân tự
nguyện thực hiện
tinh giản biên chế
và được cơ quan,
đơn vị trực tiếp
quản lý đồng ý

TT Họ
 và tên

Ngày
tháng năm

sinh

Trì
nh
độ
đào
tạo

Chức
danh
chuyê
n môn
đang
đảm

nhiệm

Tiền lương
 theo ngạch, bậc,
chức danh, chức
vụ hiện hưởng

Phụ cấp
chức vụ (nếu có)

Phụ cấp
 thâm niên nghề (nếu

có)

Phụ cấp
 thâm niên vượt
khung (nếu có)

Hệ số chênh
lệch bảo lưu

(nếu có)

Lương, ngạch, bậc
trước liền kề

Tiền
lương

tháng để
tính trợ

cấp
(1000
đồng)

Số năm đóng
BHXH theo Sổ BHXH

Tuổi
khi giải
quyết
tinh
giản
biên
chế

Thời điểm
tinh giản
biên chế

Thời gian
nghỉ hưu
trước tuổi
(số năm,

tháng nghỉ
hưu trước
tuổi) theo
quy định

Kinh phí để thực hiện

Lý do
 tinh giản biên chế

tinh giảm biên chế (đồng)

Hệ
 số

lương

Thời
điểm

hưởng
Hệ số 

Thời
 điểm
hưởng

Mức
phụ
cấp

Thời
 điểm
hưởng

Mức
phụ
cấp

Thời
 điểm
hưởng

Hệ số 

Thờ
i

điể
m

hưở
ng

Hệ số 
Thời
 điểm
hưởng

Tổng
số

Số năm làm
công việc

nặng nhọc,
độc hại

hoặc có phụ
cấp khu vực
hệ số 0,7 trở

lên

Tổng cộng

Trợ cấp
tính cho
thời gian

nghỉ
trước tuổi

Trợ cấp
 do có
đủ 20
năm
đóng

BHXH

Trợ cấp
 do có

trên 20
năm
đóng

BHXH

Page 3

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH VÀ KINH PHÍ CHI TRẢ CHO VIÊN CHỨC NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI THEO NĐ SỐ 29 CỦA CHÍNH PHỦ
NĂM 2023

(Kèm theo Công văn số:         /UBND-NC  ngày       tháng       năm 2023 của UBND thành phố Quảng Ngãi)
ĐVT: nghìn đồng

TT Họ và tên Ngày tháng
 năm sinh

Trình
độ

chuyê
n môn
được
đào
tạo

Chức
danh
chuyê
n môn
đang
đảm
nhận

Số năm
đóng

BHXH

Tiền
lương
tháng
hiện

hưởng
(1000
đồng)

Tiền
lương
tháng

để tính
trợ cấp

nghỉ
hưu

trước
tuổi do
đóng

BHXH
(1.000đ)

Tuổi khi
giải

quyết
tinh giản
biên chế

Thời điểm
tinh giản
biên chế

Thời
gian
nghỉ
hưu

trước
tuổi

Kinh phí chi trả
(1.000 đồng)

Nguồn kinh phí chi trả
(1.000 đồng)

Tổng cộng Nghỉ hưu
trước tuổi

Thôi
việc
ngay

Tổng cộng
Nguồn
đơn vị
chi trả

Nguồn
NSNN cấp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=12+13 12 13 14=15+16 15 16

Thành phố Quảng Ngãi 1.693.335 1.693.335 0 1.693.335 0 1.693.335

*  Nghỉ hưu trước tuổi
KHỐI SỰ NGHIỆP HƯỞNG LƯƠNG TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC: 07 VC
TRƯỜNG TH LÊ HỒNG PHONG (01)

1 Phạm Thị
Diễm Linh 11/12/1969

CĐ SP
Tiểu
học

Giáo
viên

33 năm
02 th 9.342 53 tuổi

10 tháng 01/11/2023 03 năm
02 tháng 207.860 207.860 207.860 207.860

TRƯỜNG THCS VÕ BẨM (01)

2 Trương
Quang Hóa 20/4/1965 ĐHSP

Hóa
Giáo
viên

34 năm
02 th 10.020 58 tuổi

06 tháng 01/11/2023 03 năm 212.918 212.918 212.918 212.918

TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO (1)

3 Vy Thị Thanh
Vân 10/12/1970

CĐSP
Lý-
KTCN

Giáo
viên

30 năm
11 tháng 8.863 52 tuổi

10 tháng 01/11/2023 04 năm
10 tháng 226.017 226.017 226.017 226.017

TRƯỜNG TH và THCS NGHĨA PHÚ (1)

4 Nguyễn Lang 8/12/1966 ĐHSP
Toán

Giáo
viên

35 năm
02 tháng 10.797 57 tuổi

02 tháng 01/11/2023 04 năm
10 tháng 299.608 299.608 299.608 299.608

TRƯỜNG TH SỐ 2 TRƯƠNG QUANG TRỌNG

5 Trương Thị
Tuyết Sương 20/02/1971

CĐSP
Tiểu
học

Giáo
viên

32 năm
01 tháng 9.072 52 tuổi 8

tháng 01/11/2023 05 năm 238.137 238.137 238.137 238.137

TRƯỜNG THCS NGHĨA AN (1)
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6 Đinh Kim Vũ 02/11/1966 CĐSP
Hóa

Giáo
viên

35 năm
03 tháng 10.224 57 tuổi 01/12/2023 05 năm 283.724 283.724 283.724 283.724

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHĨA LỘ (1)

7 Bùi Đức
Tưởng 27/12/1964

THSP
Tiểu
học

Giáo
viên

40 năm
02 tháng 9.281 58 tuổi

10 tháng 01/11/2023 02 năm
08 tháng 225.071 225.071 225.071 225.071

Tổng cộng: 07 người

TT Họ và tên Ngày tháng
 năm sinh

Trình
độ

chuyê
n môn
được
đào
tạo

Chức
danh
chuyê
n môn
đang
đảm
nhận

Số năm
đóng

BHXH

Tiền
lương
tháng
hiện

hưởng
(1000
đồng)

Tiền
lương
tháng

để tính
trợ cấp

nghỉ
hưu

trước
tuổi do
đóng

BHXH
(1.000đ)

Tuổi khi
giải

quyết
tinh giản
biên chế

Thời điểm
tinh giản
biên chế

Thời
gian
nghỉ
hưu

trước
tuổi

Kinh phí chi trả
(1.000 đồng)

Nguồn kinh phí chi trả
(1.000 đồng)

Tổng cộng Nghỉ hưu
trước tuổi

Thôi
việc
ngay

Tổng cộng
Nguồn
đơn vị
chi trả

Nguồn
NSNN cấp
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LƯƠNG BÌNH QUÂN VIÊN CHỨC NGHỈ THEO NĐ 29/2023/NĐ-CP
(Kèm theo Công văn số:        /UBND-NC ngày …/12/2023 của UBND thành phố)

1 Phạm Thị Diễm Linh, Giáo viên Trường Tiểu học  Lê Hồng Phong

Từ tháng Đến tháng Hệ số Lương Số
tháng Tổng cộng

Lương
 bình quân
60 tháng

HS
lương VK TN

nghề
PCCV

11/2018 11/2018 5,7250 1.390 1 7.958 4,58 25%
12/2018 6/2019 5,7708 1.390 7 56.150 4,58 26%
7/2019 11/2019 5,7708 1.490 5 42.992 4,58 26%
12/2019 11/2010 6,2103 1.490 12 111.040 4,89 27%
12/2020 11/2021 6,2592 1.490 12 111.914 4,89 28%
12/2021 11/2022 6,3081 1.490 12 112.789 4,89 29%
12/2022 6/2023 6,6749 1.490 7 69.619 4,89 5% 30%
7/2023 10/2023 6,6749 1.800 4 48.059 4,89 5% 30%

60 560.521 9.342

Trợ cấp nghỉ hưu: Số
tháng

Lương bình
quân Số tiền

1. Do nghỉ trước tuổi: 98.091
- Do có số năm nghỉ hưu trước tuổi: 9 9.342 84.078
- Do có số tháng nghỉ hưu trước tuổi: 1,5 9.342 14.013
2. Do đóng BHXH: 109.769
- 20 năm đầu đóng BHXH: 5 9.342 46.710
- Từ năm thứ 21 trở đi: 6,75 9.342 63.059

TỔNG CỘNG 207.860
Thời điểm nghỉ hưu trước tuổi: 01/11/2023
Thời gian đóng BHXH: 33 năm 02 tháng
Thời gian nghỉ trước: 03 năm 02 tháng

2 Trương Quang Hóa, Giáo viên Trường THCS Võ Bẩm

Từ tháng Đến tháng Hệ số Lương Số
tháng Tổng cộng

Lương
 bình quân
60 tháng

HS
lương VK TN

nghề
PCCV

11/2018 6/2019 6,3246 1.390 8 70.330 4,98 27%
7/2019 9/2019 6,3246 1.490 3 28.271 4,98 27%
10/2019 7/2020 6,3744 1.490 10 94.979 4,98 28%
8/2020 9/2020 6,6931 1.490 2 19.945 4,98 5% 28%
10/2020 7/2021 6,7454 1.490 10 100.507 4,98 5% 29%
8/2021 9/2021 6,8097 1.490 2 20.293 4,98 6% 29%
10/2021 7/2022 6,8624 1.490 10 102.250 4,98 6% 30%
8/2022 9/2022 6,9272 1.490 2 20.643 4,98 7% 30%
10/2022 6/2023 6,9805 1.490 9 93.608 4,98 7% 31%
7/2023 9/2023 6,9805 1.800 3 37.695 4,98 7% 31%
10/2023 10/2023 7,0338 1.800 1 12.661 4,98 7% 32%

60 601.181 10.020
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Trợ cấp nghỉ hưu: Số
tháng

Lương bình
quân Số tiền

1. Do nghỉ trước tuổi: 90.177
- Do có số năm nghỉ hưu trước tuổi: 9 10.020 90.177
- Do có số tháng nghỉ hưu trước tuổi: 0 10.020 0
2. Do đóng BHXH: 122.741
- 20 năm đầu đóng BHXH: 5 10.020 50.098
- Từ năm thứ 21 trở đi: 7,25 10.020 72.643

TỔNG CỘNG 212.918
Thời điểm nghỉ hưu trước tuổi: 01/11/2023
Thời gian đóng BHXH: 34 năm 02 tháng
Thời gian nghỉ trước: 03 năm 

3 Vy Thị Thanh Vân, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo

Từ tháng Đến tháng Hệ số Lương Số
tháng Tổng cộng

Lương
 bình quân
60 tháng

HS
lương VK TN

nghề
PCCV

11/2018 11/2018 5,2521 1.390 1 7.300 4,27 23%
12/2018 6/2019 5,6792 1.390 7 55.259 4,58 24%
7/2019 11/2019 5,6792 1.490 5 42.310 4,58 24%
12/2019 11/2020 5,7250 1.490 12 102.363 4,58 25%
12/2020 11/2021 5,7708 1.490 12 103.182 4,58 26%
12/2021 11/2022 6,2103 1.490 12 111.040 4,89 27%
12/2022 6/2023 6,2592 1.490 7 65.283 4,89 28%
7/2023 10/2023 6,2592 1.800 4 45.066 4,89 28%

60 531.804 8.863

Trợ cấp nghỉ hưu: Số
tháng

Lương bình
quân Số tiền

1. Do nghỉ trước tuổi: 132.951
- Do có số năm nghỉ hưu trước tuổi: 15 8.863 132.951
- Do có số tháng nghỉ hưu trước tuổi: 0 8.863 0
2. Do đóng BHXH: 93.066
- 20 năm đầu đóng BHXH: 5 8.863 44.317
- Từ năm thứ 21 trở đi: 5,5 8.863 48.749

TỔNG CỘNG 226.017
Thời điểm nghỉ hưu trước tuổi: 01/11/2023
Thời gian đóng BHXH: 30 năm 11 tháng
Thời gian nghỉ trước: 04 năm 10 tháng

4 Nguyễn Lang, Giáo viên Trường TH và THCS Nghĩa Phú

Từ tháng Đến tháng Hệ số Lương Số
tháng Tổng cộng

Lương
 bình quân
60 tháng

HS
lương VK TN

nghề
PCCV

11/2018 12/2018 6,9491 1.390 2 19.319 4,98 5% 28% 0,2
1/2019 1/2019 7,0129 1.390 1 9.748 4,98 6% 28% 0,2
2/2019 6/2019 7,0677 1.390 5 49.120 4,98 6% 29% 0,2
7/2019 12/2019 7,0677 1.490 6 63.185 4,98 6% 29% 0,2
1/2020 1/2020 7,1319 1.490 1 10.627 4,98 7% 29% 0,2

Page 7

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



2/2020 12/2020 7,1872 1.490 11 117.798 4,98 7% 30% 0,2
1/2021 1/2021 7,2519 1.490 1 10.805 4,98 8% 30% 0,2
2/2021 1/2022 7,3077 1.490 12 130.662 4,98 8% 31% 0,2
2/2022 6/2022 7,3635 1.490 5 54.858 4,98 8% 32% 0,2
7/2022 9/2022 7,4292 1.490 3 33.209 4,98 9% 32% 0,2
10/2022 1/2023 7,1652 1.490 4 42.705 4,98 9% 32%
2/2023 6/2023 7,2195 1.490 5 53.785 4,98 9% 33%
7/2023 10/2023 7,2195 1.800 4 51.980 4,98 9% 33%

60 647.800 10.797

Trợ cấp nghỉ hưu: Số
tháng

Lương bình
quân Số tiền

1. Do nghỉ trước tuổi: 161.950
- Do có số năm nghỉ hưu trước tuổi: 15 10.797 161.950
- Do có số tháng nghỉ hưu trước tuổi: 0 10.797 0
2. Do đóng BHXH: 137.658
- 20 năm đầu đóng BHXH: 5 10.797 53.983
- Từ năm thứ 21 trở đi: 7,75 10.797 83.674

TỔNG CỘNG 299.608
Thời điểm nghỉ hưu trước tuổi: 01/11/2023
Thời gian đóng BHXH: 35 năm 02 tháng
Thời gian nghỉ trước: 04 năm 10 tháng

5 Trương Thị Tuyết Sương, Giáo viên Trường TH số 2 Trương Quang Trọng

Từ tháng Đến tháng Hệ số Lương Số
tháng Tổng cộng

Lương
 bình quân
60 tháng

HS
lương VK TN

nghề
PCCV

11/2018 6/2019 5,7250 1.390 8 63.662 4,58 25%
7/2019 9/2019 5,7250 1.490 3 25.591 4,58 25%
10/2019 9/2020 5,7708 1.490 12 103.182 4,58 26%
10/2020 11/2020 5,8166 1.490 2 17.333 4,58 27%
12/2020 9/2021 6,2103 1.490 10 92.533 4,89 27%
10/2021 9/2022 6,2592 1.490 12 111.914 4,89 28%
10/2022 6/2023 6,3081 1.490 9 84.592 4,89 29%
7/2023 9/2023 6,3081 1.800 3 34.064 4,89 29%
10/2023 10/2023 6,3570 1.800 1 11.443 4,89 30%

60 544.314 9.072

Trợ cấp nghỉ hưu: Số
tháng

Lương bình
quân Số tiền

1. Do nghỉ trước tuổi: 136.079
- Do có số năm nghỉ hưu trước tuổi: 15 9.072 136.079
- Do có số tháng nghỉ hưu trước tuổi: 0 9.072 0
2. Do đóng BHXH: 102.059
- 20 năm đầu đóng BHXH: 5 9.072 45.360
- Từ năm thứ 21 trở đi: 6,25 9.072 56.699

TỔNG CỘNG 238.137
Thời điểm nghỉ hưu trước tuổi: 01/11/2023
Thời gian đóng BHXH: 32 năm 01 tháng
Thời gian nghỉ trước: 05 năm 
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6 Đinh Kim Vũ, Giáo viên Trường THCS Nghĩa An

Từ tháng Đến tháng Hệ số Lương Số
tháng Tổng cộng

Lương
 bình quân
60 tháng

HS
lương VK TN

nghề
PCCV

12/2018 2/2019 6,5208 1.390 3 27.192 4,89 5% 27%
3/2019 6/2019 6,5829 1.390 4 36.601 4,89 6% 27%
7/2019 11/2019 6,5829 1.490 5 49.043 4,89 6% 27%
12/2019 2/2020 6,6348 1.490 3 29.657 4,89 6% 28%
3/2020 11/2020 6,6973 1.490 9 89.811 4,89 7% 28%
12/2020 2/2021 6,7497 1.490 3 30.171 4,89 7% 29%
3/2021 11/2021 6,8127 1.490 9 91.359 4,89 8% 29%
12/2021 2/2022 6,8656 1.490 3 30.689 4,89 8% 30%
3/2022 11/2022 6,9291 1.490 9 92.920 4,89 9% 30%
12/2022 6/2023 6,9824 1.490 7 72.827 4,89 9% 31%
7/2023 8/2023 6,9824 1.800 2 25.137 4,89 9% 31%
9/2023 11/2023 7,0465 1.800 3 38.051 4,89 10% 31%

60 613.457 10.224

Trợ cấp nghỉ hưu: Số
tháng

Lương bình
quân Số tiền

1. Do nghỉ trước tuổi: 153.364
- Do có số năm nghỉ hưu trước tuổi: 15 10.224 153.364
- Do có số tháng nghỉ hưu trước tuổi: 0 10.224 0
2. Do đóng BHXH: 130.360
- 20 năm đầu đóng BHXH: 5 10.224 51.121
- Từ năm thứ 21 trở đi: 7,75 10.224 79.238

TỔNG CỘNG 283.724
Thời điểm nghỉ hưu trước tuổi: 01/12/2023
Thời gian đóng BHXH: 35 năm 03 tháng
Thời gian nghỉ trước: 05 năm 

6 Bùi Đức Tưởng, Giáo viên Trường TH Nghĩa Lộ

Từ tháng Đến tháng Hệ số Lương Số
tháng Tổng cộng

Lương
 bình quân
60 tháng

HS
lương VK TN

nghề
PCCV

11/2018 12/2018 5,9487 1.390 2 16.537 4,06 11% 32%
1/2019 6/2019 6,0023 1.390 6 50.059 4,06 12% 32%
7/2019 10/2019 6,0023 1.490 4 35.774 4,06 12% 32%
11/2019 12/2019 6,0478 1.490 2 18.022 4,06 12% 33%
1/2020 10/2020 6,1018 1.490 10 90.916 4,06 13% 33%
11/2020 12/2020 6,1477 1.490 2 18.320 4,06 13% 34%
1/2021 10/2021 6,2021 1.490 10 92.411 4,06 14% 34%
11/2021 12/2021 6,2483 1.490 2 18.620 4,06 14% 35%
1/2022 10/2022 6,3032 1.490 10 93.917 4,06 15% 35%
11/2022 12/2022 6,3498 1.490 2 18.923 4,06 15% 36%
1/2023 6/2023 6,4051 1.490 6 57.261 4,06 16% 36%
7/2023 10/2023 6,4051 1.800 4 46.116 4,06 16% 36%

60 556.877 9.281
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Trợ cấp nghỉ hưu: Số
tháng

Lương bình
quân Số tiền

1. Do nghỉ trước tuổi: 83.532
- Do có số năm nghỉ hưu trước tuổi: 9 9.281 83.532
- Do có số tháng nghỉ hưu trước tuổi: 0 9.281 0
2. Do đóng BHXH: 141.540
- 20 năm đầu đóng BHXH: 5 9.281 46.406
- Từ năm thứ 21 trở đi: 10,25 9.281 95.133

TỔNG CỘNG 225.071
Thời điểm nghỉ hưu trước tuổi: 01/11/2023
Thời gian đóng BHXH: 40 năm 02 tháng
Thời gian nghỉ trước: 02 năm 8 tháng
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